
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 05/05/2026
H29.109-

260323-180040
CÔNG TY TNHH SUMIHA

50A Đặng Dung, Phường 

Tân Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

2 05/05/2026
H29.109-

260408-180039

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

PROMISE

15B/31 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

3 05/05/2026
H29.109-

260401-0200011

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 275 – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT 

NAM

27B Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục, 

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (quầy hàng).

10/04/2026 13/05/2026

4 05/05/2026
H29.109-

260403-180048

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÊ LA HỒ TÙNG MẬU - 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÊ 

LA

125 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

5 05/05/2026
H29.109-

260313-0200009

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM 214 TRẦN QUANG 

KHẢI

Horizon Tower, 214 Trần 

Quang Khải, Phường Tân 

Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/04/2026 14/05/2026

6 05/05/2026
H29.109-

260330-180005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ 

PHÊ ÔNG BẦU - CỬA 

HÀNG CÀ PHÊ ÔNG BẦU

4/4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

7 05/05/2026
H29.109-

260327-180042

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ 1992 BISTRO 

VN

20/4 Kỳ Đồng, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

8 05/05/2026
H29.109-

260319-180085

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TRẦN HƯNG ĐẠO - CÔNG 

TY CỔ PHẦN LAM F&B 

GROUP

Tầng trệt - 247 Trần Hưng 

Đạo, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

9 05/05/2026
H29.109-

260413-180038
HỘ KINH DOANH SIP 999

100 Trần Quốc Toản, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

10 05/05/2026
H29.109-

260408-180057

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN NHÀ HÀNG BÁCH 

VIỆT

123 Lý Chính Thắng, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

11 05/05/2026
H29.109-

260324-180016

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ LÂN TUỆ MINH - 

NHÀ HÀNG CHÁO SƯỜN 

CHÚ CHEN 281 NT

281-283 Nguyễn Trãi, 

phường Cầu Ông Lãnh, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

12 05/05/2026
H29.109-

260407-180069

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG NAM DU

226 Pasteur, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

13 05/05/2026
H29.109-

260327-180011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PI 

THAI 05-CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ TALAD THAI

128 Cao Thắng, Phường 

Bàn Cờ, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

14 05/05/2026
H29.109-

260330-180062

HỘ KINH DOANH RY'S 

COFEE

18 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

15 05/05/2026
H29.109-

260401-0200008

CÔNG TY TNHH COO 

BUILDER

79/5 Phan Đăng Lưu, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại 

bánh từ bột, kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống (Cửa hàng: Giải 

khát, ăn uống).

06/04/2026 14/05/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 05/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 05/05/2026
H29.109-

260330-180007

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - 

CHI NHÁNH MIỀN NAM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

NHÀ HÀNG SUMO 

YAKINIKU

131 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

17 05/05/2026
H29.109-

260331-180050

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MTV AUSCO MEAT

30 Phan Đình Phùng, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

18 05/05/2026
H29.109-

260407-180064
HỘ KINH DOANH A89

221 Nguyễn Văn Công, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

19 05/05/2026
H29.109-

260411-180014

HỘ KINH DOANH MÌ 

QUẢNG 99

99 Vạn Kiếp, Phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

20 05/05/2026
H29.109-

260407-180060
HỘ KINH DOANH CHLOET

15C Vũ Huy Tấn, Phường 

Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

21 05/05/2026
H29.109-

260409-180002

HỘ KINH DOANH VŨ ANH 

THÁI

23/25 Lê Văn Duyệt, 

Phường Gia Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

22 05/05/2026
H29.109-

260331-180073

CHI NHÁNH 80 ĐƯỜNG SỐ 

8 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM 

THỰC THIÊN LÝ

Số 80 Đường số 8, Khu 

dân cư Cityland, Phường 

An Nhơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

23 05/05/2026
H29.109-

260407-180021

HỘ KINH DOANH CHERRI 

CAFE

141 Phạm Huy Thông, 

Phường An Nhơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

24 05/05/2026
H29.109-

260407-180036

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

11 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI QSR VIỆT 

NAM - CỬA HÀNG DAIRY 

QUEEN

Vị trí F1-K2, Tầng 1, Siêu 

thị Emart, 366 Phan Văn 

Trị, Phường An Nhơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

25 05/05/2026
H29.109-

260407-0200013

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD 390 NGUYỄN OANH

Số 390 Nguyễn Oanh, 

Phường An Nhơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

kèm theo

14/04/2026 15/05/2026

26 05/05/2026
H29.109-

260417-100084

HỘ KINH DOANH HỒ THỊ 

MỸ 1997

127/26 Nguyễn Tư Giản, 

Phường An Hội Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến 

giò, chả
20/04/2026 14/05/2026

27 05/05/2026
H29.109-

260328-180005

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

NEM NƯỚNG CÔ THU

223 Phan Văn Trị, 

Phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

28 05/05/2026
H29.109-

260411-100557

CÔNG TY TNHH HAI 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM 

PHÚC LỘC

Số 39/32 Đường số 3, 

Khu Phố 19, Phường 

Thông Tây Hội, TP Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thịt gà 

đóng gói, trứng gà
17/04/2026 11/05/2026

29 05/05/2026
H29.109-

260403-180020

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ CÚC

26 Nguyễn Lâm, Phường 

Diên Hồng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

30 05/05/2026
H29.109-

260325-180050

HỘ KINH DOANH 

SUNDAY BASIC

102 Ông Ích Khiêm, 

Phường Hòa Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

31 05/05/2026
H29.109-

260330-101791

CÔNG TY TNHH CUA 

NGON 365

5C/8 Hòa Bình, phường 

Bình Thới, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ hải sản. 17/04/2026 13/05/2026

32 05/05/2026
H29.109-

260227-180065

HỘ KINH DOANH M CÀ 

PHÊ

495/9 đường Tô Hiến 

Thành, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

33 05/05/2026
H29.109-

260407-180075

HỘ KINH DOANH 280 TÔN 

THẤT HIỆP

280 Tôn Thất Hiệp, 

Phường Phú Thọ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

34 05/05/2026
H29.109-

260312-101665

HỘ KINH DOANH VỊT 

SIÊU CHÁY

1287/27 Đường ba Tháng 

Hai, Phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến, bảo quản 

thịt và các sản phẩm 

từ thịt

22/04/2026 13/05/2026

35 05/05/2026
H29.109-

260413-180014
HỘ KINH DOANH TÂN MÃ

72-74 Phó Cơ Điều, 

Phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

36 05/05/2026
H29.109-

260408-180004

CHI NHÁNH CÔNG TY CP 

AHL PREMIUM SEAFOODS

115 đường số 17, Phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

37 05/05/2026
H29.109-

260402-180067
HỘ KINH DOANH COFFEE

189 Bùi Văn Ba, Phường 

Tân Thuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

38 05/05/2026
H29.109-

260402-180092

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TẠI CRESCENT MALL - 

CÔNG TY TNHH MUJI 

RETAIL (VIỆT NAM)

Lô GF-7, 8, 9A tầng trệt 

và Lô 2F-8, 9, 10A, 10B, 

11A, tầng 2, Crescent 

Mall, số 101, đường Tôn 

Dật Tiên, Phường Tân 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

39 05/05/2026
H29.109-

260407-180081

CÔNG TY TNHH LÃNG 

MẠN SÀI GÒN

141 Nguyễn Đức Cảnh, 

khu phố Mỹ Phúc, 

phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

40 05/05/2026
H29.109-

260320-180030

CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ 

LAN ΑΝΗ

28-30 Đào Trí, phường 

Phú Thuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Sản xuất nước đá 

dùng liền (nước đá 

viên).

09/04/2026 12/05/2026

41 05/05/2026
H29.109-

260330-180047

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG ΧΙΝΗ 1238

1238 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

42 05/05/2026
H29.109-

260324-180082

CÔNG TY TNHH J&J 

FOODS

57 Phan Khiêm Ích, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

43 05/05/2026
H29.109-

260331-180065

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LONG DUY 

HƯNG

877 Tạ Quang Bửu, 

Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

44 05/05/2026
H29.109-

260325-180023

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TRẦN MINH HIỂN

709 Đường Lê Đình Chi, 

Ấp 14, Xã Bình Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

45 05/05/2026
H29.109-

260409-180015

CÔNG TY TNHH ΤΟΡΟΚΚΙ 

VIỆT NAM

13 Đường số 12, KDC 

Phong Phú 4, Xã Bình 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

46 05/05/2026
H29.109-

260226-180019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

LONG PHỤNG LẦU

Số 18 đường 24, Phường 

Bình Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

47 05/05/2026
H29.109-

260416-101027

HỘ KINH DOANH YẾN 

SÀO MINH THƯ

153/110A Bà Hom, 

Phường Phú Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, làm sạch tổ 

yến
16/04/2026 12/05/2026

48 05/05/2026
H29.109-

260409-180085

HỘ KINH DOANH GÀ TA 

HỘI AN MINH QUYẾT

80A Lý Chiêu Hoàng, 

phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

49 05/05/2026
H29.109-

260409-180050

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CỐNG HAI CHỊ EM

12 lô A Lý Chiêu Hoàng, 

Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

50 05/05/2026
H29.109-

260405-0200004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 2 CÔNG TY TNHH 

TƯỜNG VÂN BAKERY

Số 137A đường Hoàng 

Hoa Thám, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm
07/04/2026 08/05/2026

51 05/05/2026
H29.109-

260331-180085

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH CHẢ CÁ BÉ HAI

46 đường Trần Đồng, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
08/04/2026 11/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

52 05/05/2026
H29.109-

260327-180012

HỘ KINH DOANH PHÙNG 

NGỌC PHƯỢNG

282A Đường Lê Hồng 

Phong, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
07/04/2026 11/05/2026

53 05/05/2026
H29.109-

260327-180005

HỘ KINH DOANH LẨU CÁ 

ĐUỐI MỘT TRĂM KA (HAI 

TRÂM)

50B đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
07/04/2026 11/05/2026

54 05/05/2026
H29.109-

260317-180064

HỘ KINH DOANH HÀO NÉ 

LONG SƠN

03 Hoàng Diệu, Phường 

Vũng Tàu, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
07/04/2026 11/05/2026

55 05/05/2026
H29.109-

260311-180024

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THẢO LY

171 đường Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
07/04/2026 11/05/2026

56 05/05/2026
H29.109-

260404-180017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -

CÔNG TY TNHH MTV 

QUẢN ỐC HÒA – SỐ 96 HẠ 

LONG

96 Hạ Long, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
07/04/2026 11/05/2026

57 05/05/2026
H29.109-

260402-180074

HỘ KINH DOANH CƠM 

BÌNH DÂN BÉ HAI

Số 1966 Huỳnh Tấn Phát, 

phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

58 05/05/2026
H29.109-

260402-180079

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG TIỆC CƯỚI HÙNG 

NGA

Số 334 Nguyễn Văn Linh, 

phường Bà Rịa, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

59 05/05/2026
H29.109-

260403-180069

HỘ KINH DOANH QUÁN 

THỎ TY ĐỨC

Đường Phan Văn Trị, Tổ 

4, Khu phố Kim Hải, 

Phường Long Hương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
09/04/2026 12/05/2026

60 05/05/2026
H29.109-

260403-180080

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CÂY BÀNG

Số 124A núi Dinh, 

phường Kim Dinh, 

Phường Long Hương, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
09/04/2026 12/05/2026

61 05/05/2026
H29.109-

260402-180072
HỘ KINH DOANH TMT

Ấp Trung Sơn, xã Ngãi 

Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

62 05/05/2026
H29.109-

260330-180044

HỘ KINH DOANH TỜ 

RUNG

Tổ 70, ấp Quảng Long, xã 

Kim Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

63 05/05/2026
H29.109-

260330-180039

HỘ KINH DOANH THỦY 

TRANG

Số 34 Trương Phúc Phan, 

Phường Long Hương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/04/2026 11/05/2026


